
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
P

h
Ghi chú

6

Hóa học đại cương Toán 2 ( Tiết 2,3 - P 204-A1) Vật lý đại cương Triết học Mác - Lênin

7 Chờ kiểm tra Hình học - Họa hình An toàn LĐ và MTCN chờ kiểm tra phòng máy Đã học xong

8 ID 477-948-3284 pas: 22222222 ID 451 299 7512

9 Cô Cúc
Toán 1 Toán 1

Cô Chi Cô Giang

10 zoom, 3240024987 - Cô Hoàn zoom, 3240024987 - Cô Hoàn

1
Hóa học đại cương Vật lý đại cương Hình học - Họa hình

2 Chờ kiểm tra chờ kiểm tra phòng máy Triết học Mác - Lênin ID 477-948-3284 pas: 22222222 Toán 1

3 Đã học xong
An toàn LĐ và MTCN

4 Cô Cúc Cô Chi ID 451 299 7512

5 Toán 2 ( Tiết 7,8 - P 204-A1)
Cô Hằng zoom, 3240024987 - Cô Hoàn

1
Vật lý đại cương Toán 2 Hóa học đại cương An toàn LĐ và MTCN

2
Cô Lý

Hình học - Họa hình 

học tại 401 - A1

Chờ kiểm tra

ID 451 299 7512

3 Thầy Vinh Triết học Mác - Lênin ID 477-948-3284 pas: 22222222 Triết học Mác - Lênin

4
Toán 1 Toán 1

học tại 401 - A1 Cô Cúc Đã học xong

5 Cô Hoàn Đã học xong zoom: 3240024987 - Cô Hoàn

1
Vật lý đại cương Toán 2 Hóa học đại cương An toàn LĐ và MTCN

2
zoom, ID 8583505455

Cô Lý

Hình học - Họa hình 

học tại 401 - A1 ID 451 299 7512

3 Thầy Vinh Vật lý đại cương ID 477-948-3284 pas: 22222222 Triết học Mác - Lênin

4
Toán 1 Chờ kiểm tra Toán 1

học tại 401 - A1 Cô Cúc

5 zoom: 3240024987 - Cô Hoàn Cô Hoàn

6 Vẽ kỹ thuật ( P 202 - A1) Triết học Mác - Lênin

(Ghép 71DCLG11 )

Cơ kỹ thuật ( Tiết 3-5 P 302-A1)

7 Toán cao cấp ( Ghép 71DCLG11 )
Đã học xong

8 Thầy Kiên  ID 460-799-1813 pas: 123456

9 Cô Hậu(đã dạy xong)
Môi trường trong GTVT

( Ghép 71DCLG11)
Cô Giang Pháp luật VNĐC ( Ghép 71DCLG)

10
Vẽ kỹ thuật

 (Thứ 3 Tiết 3,4 -P 401-A1) Thầy Trường
Cô Thương

6
Triết học Mác - Lênin

(Ghép 71DCLG11 )
Địa lý vận tải

7 Toán cao cấp Phương tiện vận tải Cô Hương

8 Đã học xong Thầy Khánh
Kinh tế vi mô

71DCOJ11

SS :

Buổi Sáng

Nấc 1

Phòng 102 - A1

Từ 07/12

Đến 10/01

71DCOJ11

SS :

Buổi Sáng

Nấc 2

Phòng 102 - A1

Từ 11/01

Đến 05/02

3    

Đã học xong

II - KHOA KINH TẾ

1    
71DCKX11

SS :

Buổi chiều

Phòng 101 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02

2    
71DCLG11

SS :

Buổi chiều

Phòng 101 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02

2    
71DCOT12

SS :

Buổi Sáng

Phòng 401 - A4

Từ 26/10

Đến 05/02

Buổi chiều

Phòng 401 - A4

Từ 26/10

Đến 05/02

THỜI KHÓA BIỂU K71 ĐHCQVY KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021

1 - KHOA CƠ KHÍ

1    
71DCOT11

SS:



9
Cô Hậu (đã dạy xong)

Môi trường trong GTVT

Cô Giang
Pháp luật VNĐC ( Ghép 71DCLG)

ID : 751 629 3827

PASS : 888

10
Thầy Trường

Cô Thương
Thầy Hà

1 Toán cao cấp 
Triết học Mác - Lênin Kinh tế vi mô

2 Nguyên lý kế toán
Đã học xong ID : 751 629 3827

PASS : 888

3 Cô Hậu Thầy Hà

4 Cô Thủy
Pháp luật ĐCVN Soạn thảo văn bản

Cô Hằng

5 Cô Thương Cô V.Anh

6
Pháp luật ĐCVN Kinh tế vi mô

7 Triết học Mác - Lênin

Cô Giang

ID : 751 629 3827

PASS : 888 Nguyên lý kế toán Toán cao cấp 

8
Soạn thảo văn bản

Thầy Hà

9 Cô V.Anh Cô Nga Cô Hậu

10 Cô Thương

6 Triết học Mác - Lênin

7 Toán 1
Vật lý đại cương

Tin học cơ sở
Làm việc nhóm vs kỹ năng GT

8 zoom, ID 8583505455 Thầy Vinh Cô Nhung

9 Cô Giang
Cô Hậu (Meeting ID: 483 014 6097, 

Pass: 799968)
Toán 2 ( Tiết 4,5 - P 203 A1)

Chờ kiểm tra Pháp luật VNĐC

10 Cô Hậu Cô Hà Cô Thương

1

2 Toán 1 Làm việc nhóm vs kỹ năng GT Vật lý đại cương 1 
 Toán 2 Triết học Mác - Lênin

3
Cô Hậu (Meeting ID: 483 014 6097, 

Pass: 799968) Cô Nhung Chờ kiểm tra Cô Lý

4
Tin học cơ sở ( Tiết 7-10) Pháp luật VNĐC

5 Cô Hậu Chờ kiểm tra Cô Thương Cô Hằng

1

2 Toán 1 ( Ghép 71DCTT12) Tin học đại cương Vật lý đại cương 1 Toán 2 ( Ghép 71DCTT12) Triết học Mác - Lênin

3
Cô Hậu (Meeting ID: 483 014 6097, 

Pass: 799968) Chờ kiểm tra Cô Lý
( Ghép 71DCTT12)

4
Pháp luật VNĐC 

( Ghép 71DCTT12)

5 Cô Hậu Cô Hà Thầy Vinh Cô Thương Cô Hằng

1 Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1

2 Triết học Mác - Lênin
Toán 1

Cô Chi

2    
71DCLG11

SS :

Buổi chiều

Phòng 101 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02

3    
71DCKT11

SS :

Buổi Sáng

Phòng 204 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02

3    
71DCDT11

SS :

Buổi Sáng

Phòng 104 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02

4    
71DCKT12

SS :

Buổi Chiều

Phòng 103 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02

3 - KHOA CNTT

1    
71DCTT11

SS :

Buổi Chiều

Phòng 104 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02

2    
71DCTT12

SS :

Buổi Sáng

Phòng 104 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02

4 - KHOA CÔNG TRÌNH

1    
71DCCD11

SS :

Buổi Sáng

Phòng 301 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02



3
Môi trường trong XD Pháp luật ĐCVN

Cô Chi

4 Cô Giang

5 Cô Thương Cô Hoàn Cô Dung

1
Môi trường trong XD

Tiết 6-8 P 302 A1

Vật lý đại cương 1

(Ghép 71DCCD11 )

Vật lý đại cương 1

(Ghép 71DCCD11 )

2 Triết học Mác - Lênin Toán 1 Cô Chi

3 (Ghép 71DCCD11 )
(Ghép 71DCCD11 )

Cô Yến
Pháp luật ĐCVN 

(Ghép 71DCCD11 ) Cô Chi

4 Cô Giang

5 Cô Thương Cô Hoàn

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra Ghi chú

1    7h00 7h50 6    12h30 13h20

2    7h55 8h45 7    13h25 14h15

3    8h50 9h40 8    14h20 15h10

4    9h45 10h35 9    15h15 16h05

5    10h40 11h30 10    16h10 17h00

GIỜ HỌC

Ghi chú

1    
71DCCD11

SS :

Buổi Sáng

Phòng 301 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02

2    
71DCDD11

SS :

Buổi Sáng

Phòng 301 - A1

Từ 26/10

Đến 05/02


